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N ổ i l)i:,N(ì KHOA ( l o e V_Ả CỔNG NCrlĩA C Ủ A N Ĩ I I ự M v ụ 

Mực liên của nhiêm vu : 

ì. Nhầm thúc đẩy t iến trình đàm phán giữa hai nước vổ biển, tăng cường sự hợp tác 

vồ khoa hoe, c ô n í* nghẹ b i ể n , nhất là l ĩnh vực d ự b á o biển và c á c q u á trình động lực biển 

và nhiõu đổng kin' quyến í [OM í ì ĩ ỏ í I Đổng íì í I li hi rởn*; cỉốn lãnii (ỉiổ Vi<2( Nam - Trung 

Quốc. 

2. Đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về công nghệ dự báo sóng, nước đang. Trao đổi 
những t h ô n g t in cần th iế t vổ sóng , HƯỚC d â n g do b ã o giữa hai bôn, lựa chọn phương pháp 

_dư b á o chinh x á c phục vụ p h ò n g chống thiên tai từ phía b iển . 

Tĩnh hình nghiên cứu íronq và ngoài nước 

u Tinh trạng nhiệm vụ M ớ i K ế tiếp nhỉỌm vụ đã kết thúc giai đoạn trước 

• Tổng quan Lình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vu (thể hiện sư hiểu biết cẩn 

thiết của tổ chức, cá "nhân đăng ký chủ trì đ ề tài vổ lĩnh vực nghiên cứu, nắm được những 

công trình nghiên cứu đã có Hôn quan đến nhiệm vụ, những kết quả nghiên cứu mới nhất 

lroi)£ lĩnh vực nghiên cứu củi) nhiệm vu, nôn rõ CỊÌKÌII điểm của lííc giả vổ tính bức xúc 

cửa nhiệm vụ...) 

Ngoài nước 

A. Vấn đề dự báo và các hệ thống (trung tâm) dự báo 

Tron lĩ số các quá trình, hiện tượng xảy ra ở biển, nhất là dải ven bờ thì nước dâng do 

bão và sòn tí được xốp vào loại hiện tượng thiên tai nguy hiểm nhất. Tuy vậy, vấn dề dự 

báo sòn tỉ, gió, nước dânn đo bão mới được tiến hành sau này. Thời s.ì'dĩi EỊÍÌn đíly, khi nhu 

cấu vổ khai thác, sử dụng lài nguyCn thềm lục dịu, như khai thác dầu khí, bảo vệ môi 

Irườnn (cứu hộ, sự cố lan íruyôn đẩu. . . ) , thâm dò, dành bái hủi sản, giao thững vân tải 

biển v.v đòi hỏi phải dự báo được các hiện tượng; nói trên một cách bức thiết Mặt khác, 

mấy năm gần dây do cúc phương tiện do đạc hiện đại , da dạng đảm bảo thông tin chất 

lượng cao và hệ thống các phương tiện và phương pháp tính toán phát triển mạnh, cổng 

nghệ mô hình hoa ngày càng hoàn thiên. Những điều kiên đó đã thúc đẩy một số quốc 

gia xây dựng được các hộ thống dự báo mang tính địa phương. Gán đay hơn, khi hộ thống 

thôn Í; tin toàn cầu phát triển mạnh (intcrnet), với chủ trương trái đất là một, hệ thống dự 

báo được mở rộng ra thành các trung tâm dự báo mang tính khu vực, thậm chí mang tính 

loàn cầu. C á c hệ thốn" dự báo này không chỉ được m ở rộm? phạm vỉ không gian, mà do 

hộ thống t h ă m d ò do dạc, CÔIÌR nghệ l ính toán mạnh đã đ ả m b à o số lượng và chất lượng 

n g à y c à n e cao. 

Do nhu cáu toàn cáu hoa hộ thống dự báo đã ra đời một "Hệ thống quan trắc đạ i 

dương toàn cầu" (GOOS) được các tổ chức: l o e của ƯNESCO, WMO, UNEP, ICSU 

phối hợp điểu hành. Gắn kết với GOOS là các hệ thốn? dự báo của Châu Âu, Châu Á, ú c 

và Bắc M ỹ . Ngoài ra, Châu Âu và đôn ý; - bắc Cliílu Á còn có GOOS riêng của mình mang 

tính khu vực (Ẽu ro GOOS, NEÀR - GOOS) và gần dây SEAGOOS đã được thành lập. • 

B. Cúc mô hình dư báo 

Trửn dấy nói vổ các hệ thốnc dự báo nói chuĩiíỉ, trong dó cỏ dự báo vổ nước dang ào 
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bão và son Í; biỏn . H ổ i với m ổ hình d ợ bíu> nước đíliiị; do b ã o chỉ cần thCm vào mô hình 

(1.1111 !.;ọĩ là mô hình dòm; chảy, dược xây tiIrim trên cư sư hộ phương trình nước nông) 

các trường gió và áp (rong bao. v ì vạy, một số mô hình kể ra sau đây là mô hình dòng 

chay Hỏi chum;, nhưng cũng là mô hình nước dâng. Các mô hình vùng bờ (coastai ocean 

HKKỈols) đùn ị', hoit;^ cúc họ (hỏm; dự b;u> Hỏi ('í irCn (.lơơc chỉn làm hai loai: mo hình ch^iỉ 
. "í 

đoán ((!ia»uo.slic), hòng đó mộ! số yếu i ố dược đưa vào dưới dạng vSố liệu, và mô hình dư 

b á o ( p n H í n o s í i c ) , t rong c á c y ế u Lố cẩn quan trùn dổi ! được xem là c á c b iến cần giải. Hiôn 

nay, các mô hình tương tự như vậy có rất nhiều. Kết quả tính toán của các mô hình 

li")ƯỜI)LỊ dược so sánh với số liệu thực do hoặc với các nghiệm giải (ích. 

Các mõ hình này đtrực xfiy dựng lừ lan ( lừ nhữníi năm 70 của thố kỷ (rước) và phái 

triển chín d o nhu cẩu và điổu kiện như dã nói ở trôn. Sau đây là giới thiệu tóm tắt một số 

íroiiị/, các m ô hình đó. 

Cúc mô hình (.lòng chày (nước dAng) 

1. BCS (Brian Semtner). Mô hình được xây dựng từ những năm 70 thế kỷ trước và 

được; nhiổu người khác phát triển (Semtner và Chervin 1992. Dukowicz và Smith 1994...) 

và dược nhiêu chuyên gia vồ mô hình sử dụng. Mô hình thường được dùng để tính dự báo 

chó hoàn lưu quy mô lớn. Đã áp dụng để tính dòng chảy ở bờ tây nước ức. 

2. POM (Priiiceíon Occan Modcl) do Blumbcrg và Mcllor (1980, 1987) xAy dựng. 

Sau đó đốn năm 1992 Meỉlor áp dụng đổ tính cho vùng cửa sông và trong sông. Những 

nám sau này, mô hình đã dược một loạt các chuyên gia và tồ chức cải tiến và phát triển, 

như Trung tâm Khí tượng Thúy vãn Quốc gia (NOAA), Cục hải dương Quốc gia và Học 

viện Prìnccton... 

3. SPEM (Scmi spcctral Pnmitsve Equution Modcl). Do Haidvogen xây dựng (1991). 

Mô hình được sử dụng để tính cho vùng bờ nằm trong đới sóng đổ. Được nhiều nơi áp 

dụng, như dải bờ Labrađor (1993); vùng bờ Caliíbrnia. M ô hình này cũng được nhiêu 

chuyên gia phát triển thêm, như Lazier và Wright (1993); Greatbaích và Goulding 

(1992), Greatbatch, Pan và Ren (1995)... 

4. M ĩ A M ! - Do Baud và Bleck (1986, 1992) thuộc Trường Đ ạ i học Miami xây dựng. | 

Mô hình được sử dụng đổ tính dòng chảy vừng gán bờ, dùng để nghiên cứu ảnh hưởng 

cửa sông và hiệu ứng tỉườriG. bờ. Năm 1995 - Ỉ996 Gan và N N K đã áp dụng mô hình để 

n<íhicn cứu dòng chảy ở vịnh Chaleurs Canada và đã có những kết luận quan trọng về 

phân tầng dồng chảy ử vịnh này. Đổng thời kết luận vồ tính ưu việt của mô hình trong 

việc giai các bài toát] tương tự. 

5. POL (Prnudman Occíinographic Laboratory) do James (Ỉ991) xảy dựng. Ban đầu 

nó được sử dụniị để nghiên cứu rối ở vùn é; bờ Nauv, nơi có sự pha trộn với nước ngọt từ 

sông và biển Baỉtic chạy thẳng {ôn phía bắc dọc theo bờ biển Nauỵ. Sau đó cũng được 

đùny, dể tính toán và dự báo dòng chảy cho đài bà nàv. 

Có thể kể thòm nhiêu mô hình dự báo dòng chảy nữa như: HB (Trường ĐHH 

Hamburg Germany) do lan Backhaus (1987), Pohmann (1995) xây dựng. GHER 

(Gcohycirodinamic.s and Environment Rescareh laboratorv) thuộc trường ĐHH Lieííc Bỉ. 

Mò hình này do Nihoul (1989) và Bcckers (1991) xây dựng. GO (Grealbatchang 
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Goulđiiu', 1992)... 

Về sóne, biển có các mô hình: Mike - 2 1 , RCP - YVave, W A M , SWAN... sẽ được nói 

cụ í hổ ở phân s;ui. 

Nhửiií!, mỏ hình này íà những kố( quá n^hiôn cứu cơ ban, kỉnh {Mán. Các inA hình số 

l i ị được xí\y đựnu dựa trôn các mỡ hình nói ở trôn cho đến hiện nay có rất nhiều. Thậm 

chí các mô hình số trị dã được xảy dựng dưới dạng công nghệ da chức năng bằng cách 

kốl hợp nhiổu mỏdul khác nhau vào trong mội mô hình. Các mô hình côn Í; nghệ như vậy 

có thổ dùng để tính nhiêu bài toán như thúy tđồu, dòng tríồu, dòng chảy (gió, mật độ.. .) , 

sổng, bổi xổi . . . cho cù bài loan 2D và 3D, như mô hình MĨKE-21HD (Đan Mạch), 

BLƯMBERG. A. F và MELLOR G. L (mô hình ơ) (1985, 1986); BƯCHARD. H và 

BAUMERT. l i (mô hình k-e); CHRĩSTOFFERSEN. J. B và JONSON ì . G (mô hình kết 

hợp sổng, dòng chảy). Hiện nay, các mô hình số lỉ'Ị thường dược giải hôn nhiổu loại lưới 

như lưới cầu, lưới cong, không đều (lớp mặt), lưới ơ, k-s (theo độ sâu), lưới biên di động 

(trong bài toán ngập lụt. Cũng như dã nói ở trốn, Viện DELFT HYDRAƯLICS CŨI1Í* là 

mội trung lâm vào loại mạnh nhất vồ các mô hình lính toán, dự báo dòng chảy hiện nay. 

Các mô hình này cũn.£ được sử dụng ở các vùng biển nói ở trên và được đánh giá tốt. 

RỉGng vổ phía Trung Quốc, trong những năm gần đây họ cũng đã sử dụng các mô 

hình tương tự vổ nghiên cứu vồ tính toán dự báo sóng nước dâng như mô hình 2D, 3D và 

mô hình W A M và SWAN. Ngoài ra, họ cũĩie, có những mô hình riêng dự báo sóng và 

nước dang do Trung Quốc xây dựng. Việc này Trung Quốc chỉ thông báo với ta nhưng 

chưa cho ta biết cụ thổ, hy vọng qua sự hợp tác này hai bôn sẽ có những trao đ ổ i vổ 

phương pháp của mõi hổn cho nhau biết. 

TrơĩỊỊỉ nước 

Hiện nay, các mô hình nói trên đã có được ở dạng phần mềm công nghệ. Riêng về 

các phần mồm dự báo sóng và nước dâng cũng có rất nhiồu. Chỉ nông việc ứng dụm; 

chúng ở nước ta cũng rát phong phú. Xin trình bày cụ thổ như sau: 

Á. Dự báo nước dâng do bão: 

Một !oạt các tính toán bằng các mô hình khác nhau đã được thực hiện để tính mực 

nước VÌ! dòng chảy trong các trường gió, áp mạnh như bão, ATNĐ, gió mùa... thường 

dược gọi là các mô hình lính nước đủng do bão. Phần lớn các mô hình này ià mô hình 

21), đòn tỉ cháy ỉìi dòim íruim bình Ihco độ sílu. Các mô hình này được xây dựng hoặc 

được áp dụng ở Việt Nam Lừ các mô hình có sẩn ở nước ngoài và được thực hiện trong 

các đổ tài cấp Nhà nước (Phản Viện cơ học biển), cấp Bộ, dự án hợp tác quốc tế (Trung 

Kim Khí tượng Thúy vãn Biển) v.v... Tuy nhiôn, việc so sánh kết quả tính toán và thực đo 

gập nhiêu khó khăn do các nguyên nhân sau: 

- Các trạm đo mực nước phan bố dọc thoo dải bờ biển ở nước ta rất thưa thớt, khổng 

đủ để mô tả phân bố nước đảng đọc bờ, nhí t là các trạm này rất ít khi nằm đúng vào 

điểm có nước dílníĩ cực dại; 

- Số liệu đo vệt nước sau bão thường khó chính xác vì nhiều n^uyôn nhan, như mức 

dô rõ của vệt nước: dẫn mực nước vé mốc cao độ; thời điểm vệt nước để lại trôn vật để từ 

đó suy ra độ cao triều tại điếm đo... 
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Trong khi dó, nước dâng tính toán dược chỉ có thố so sánh với hai loại số liệu trôn. 

Mặc đù vậy, tron" một số Ì rường hợp có thổ so sánh được cho thấy, các kết quả tính 

toán (heo các mô hình này là khá trùng hợp với số l iệu thực do. 

Gán day, tron í', khuôn khổ dự án hợp lác; Viộl Nam - Nauy "Trạ nì phao íự độn tỉ dự 

báo, cảnh báo bão" do Trung tam Khí tượng Thúy văn Biển thuộc Tổng cục Khí lượn8, 

Thúy văn trước đày chủ trì, phía Việt Nam được cung cấp một mô hình dự báo nước dâng 

do bão DFXPT3D - FLOW của Viện DELFT HYDKAƯLICS của Hà Lan. Mô hình đã 

được cùi đặt lai Trui Ì Í; (Am Khí lượng Thúy vãn Biổn và dang làm dự báo nước dăng do 

hão. Tiếc rằng, mo hình này chỉ cổ một bản quyổn và được cài đặt chỉ nhằm phúc vụ 

nòng cho dự báo mà không làm công tác nghiôn cứu được. vì vậy, để thực hiện đề lài 

cần phải lựa chọn một mô hình thích hợp, đủ hiện đại , đảm bảo độ chính xác cao, đồng 

thời đảm bảo tính khả thi dựa trôn những kinh nghiệm đã có của những người thực thi dề 

lài. 

Trong 3 giai đoạn Chương trình biển từ 1985 đến 2000 đồ tài vồ công nghệ dự báo 

nước dâng do TS. Phạm Văn Ninh làm Chủ nhiệm đã xây dựng được mô hình dự báo 

nước dâng do bão đã đưa vào thử nghiệm dư báo, nhưng những kết quả đạt được chưa so 

sánh với bất kỳ mô hình nào nên việc đưa vào nghiệp vụ cần phải được thực nghiệm một 

thời gian dài, có đối chứng với kết quả thực tế để hoàn thiện công nghệ. 

Riêng vé mô hình của DELF HYDROLIC của Hà Lan là công nghệ hoàn thiện dã 

được thực hiện ở nhiều nước trôn thế giới. Kết quả đạt được c ủ a mô hình là rất tốt. Chúng 

ta chỉ cẩn số l iệu đầu vào là trường gió và các đác trưng của bão. M ô hình đã chạy ở Việt 

Nam cho cơn bão W Ư K O N G , kết quả khá chính xác so với thức t ế đo tại Hòn Ngư. 

B. Về dư báo sóng: 

Nhiều m ô hình tính sóng ở Việt Nam đã được sử dụng như: Mike - 21, RCP-

Wavc... Cấc m ô hình loại này thường được ứng dụng đổ tính toán phục vụ cho các công 

(rình ven bờ chứ không phải ỉa các mô h ì n h d ự báo. Riông các mô h ì n h W A M vù SWAíN 

là các mô hình có thể sử dụng để làm dự báo sóng. Trong đó, mô hình W A M để dự báo 

sóng ngoài khơi, mô hình SWAN để dự báo sóng ven bờ. 

Hiện tại , Trung tâm Khí tượng Thúy văn Biển đã thực hiện để tài "Thử nghiệm dự 

báo sòn é biển nghiệp vụ bằng mô hình W A M " với lưới tính 0.5" X 0.5" cho loàn Biển 

Đông. Tuy nhiên, các nghiên cứu ứng đụng mô hình W A M mới chỉ dùng cho trường hợp 

d ự b á o s ổ n g b i ể n n g o à i k h ơ i v à t r â n l ư ớ i t h ô (0.5" X 0.5"). Để k h a i thác v à đáp ứ n g y ê u 

cẩu dự báo sóng như yôu CẦU của đổ lài, một mãi cán phải triển khai mở hình W A M trôn 

lưới tinh hơn, mại khác cần có thêm mô hình dự báo sóng ven bờ, đó là mô hình SWAN. 

Mô hình này do các chuyên gia sóng Châu Au soạn thảo. Hiện tại, ở các nước Châu Au 

như Anh, Pháp, Đức, Nauỵ... đã kết hợp hai loại mô hình này để dự báo sóng nghiệp vụ 

và đạt kết quả khá tốt. 

Tóm l ạ i , vổ mô hình dự báo nước dang cần cân nhắc thòm trong khi lựa chọn mô 

hình. Còn vổ m ô hình sóntỉ thì sẽ chọn mô hình W A M để dự báo sóng ngoài khơi và mô 

hình SVVAN để dự báo sóng ven bờ. 
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tt Ị AO í ké daiỉỉi niỉic các CÔ/IÍỊ túi lì ì ìi^Ịìièỉỉ cứu cỏ liên quan: 

A' Về tncởc dâng, hào: 

ỉ. Tính toán nước dâng do bão ở Vịnh Bắc Bộ theo mổ hình sổ trị thúy dộng. 
Lô Trọng Đào - Đồ tài NCKH - Tổng cục K r r v 1993. 

2, Tíĩtỉi ioúìĩ íĩìiiỷ íriíiỉí, HƯỚC dà Ị lí* và iii'o'iiq íác qìữa ch ú ít ự bằriíỊ mô ỈÙĨỈỈI sổ (ri 
íỉittỷ độiìq. 

Le Trọng Đào - Đồ tài NCKH - Tổng cục KTFV 1998. 

-ỉ. Chế độ nước đà tì {Ị do bão ỏ' Việt Nam 1990. 
Phạm Văn Ninh, Đỗ Ngọc Quỳnh và N N K 

4. Kết quả nghiên cứu dộng lưa học và môi tniờtig biển ở Việt Nam - Ĩ998. 
Phạm Văn Ninh 

5. Tuông tác ẹiữa nước dăníỊ và thúy triều ở khu vực nải Phònq từ số liệu thực 

do. 

Nguyễn Vũ Thắng, Lô Trọng Đào - Tạp chí KTTV 1/1998. 

6. Xây dựng sơ đồ dự lính, dư báo nước dâng do bão cho khu vực nải Phỏng. 

Nguyễn Vũ Thắng - Luận án Tiến sĩ Địa lý - Địa chất 1999. 

7. Phân vùng dải ven bờ biển Việt Nam theo các yếu tố động lực khỉ tượng thúy 

văn biên. 

Nguyễn Thế Tưởng - Luận án Tiến sĩ Địa lý - Địa chất 1997. 

8. Ảnh hưởng của ĩilùệt độ nước biển đến cường độ và hưổĩitỉ di chuyển của xoáy 

thuận nhiệt dổi hoạt động trên Biển Đông. 

Lỗ Đình Quang - Tuyển tập các báo cáo K H - KTTV Biển 1997. 

9. Điểu tra nước dâng bão sô'2 Frơĩtkie và số 4 Niki 1996 -1997. 

Nguyễn Doãn Toàn 

10. Bão tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương vã Biển Đông. Công tác phỏnự và 

chốiiíĩ bão cho tàu thuyên trên hiển. 

Nguyễn Văn Viết - Tuyển tập các báo cáo K H - K T T V Biển 1997. 

11. Final report country study of Vietnam ỉ993 

Nguyễn Trọng Sinh 

12. Storm surge model usỉng nested ẹrid. 

Bùi Xuân Thông - Luận án Tiến sĩ 1995 Đại học Tổng hợp Philippine. 

B. Vê sóng: 

ỉ . Mô hình toán về tníờiig sóng và chuyển động bùn cát trên các cửa sông Nam 

Triệu, Phan Thiết, Soài Ráp và các vùng ven biển Thuận Án, Hoa Duân (Huế). 

Lương Phương Hậu. 

2. Mỏ hình toán về trường sóng, dònq chảy có tính đến ảnh hưởng của các dê 

chắn sóng ở cảng cửa Lồ - Nghê An, 

Hoàng Xuân Nhuận 

3. Các mô hình số trị vê truồng khúc xạ sổng và chuyển động bùn cát, 

Đỉnh Văn Ưu, Nguyên Thọ Sáo - Đề tài KT - 03 - 14 (1991 - 1995) "Nguyên nhan 

và giải pháp phònẹ chống xa bồi luồng tàu vùníỉ cảng Hải Phòng" do PGS.TSKH Níỉuỵễn 
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V ; Ì I I C Ư chủ trì. 

4. Mò ỉiììììt iíiiìi ioáỉi các thum sô sỏnỉỊ, <Ịỏ!iiị cỉuiy sónự rà biên dọn tỉ dường bớ 
phác vợ thiết kè xây dựng cồng trình biển. 

Phạm Vãn Ninh và TS Nguyễn Mạnh Hùng - Đổ tài KHCN.06.10 (1996 - 2000). 

5. Nghiên cửu của Viện Kìn' íưựni* Thúy văn vế quy trình bồi xói bằn í* mô hình 3 

chiêu. 

ố. Mỏ hỉnh toán mồ pìiồỉig các dặc trưng tỉatỷ thạch động lực VÌUÌÍỊ cửa Định An. 

Tạp thổ lác giả Đại học Bách khoa thành phố 116 Chí Minh. 

7. Công nghê dự báo sónẹ và thử nghiệm dự báo nhiệt độ nước biển tầng mát. 

Nguyỗn Mạnh Hùng - Chương trình biển KT.03 - 04 (1990 - 1995). 

8. Thử nghiệm dự báo sóng ngoài khơi bong mô hình WAM. 

Tràn Quang Tiến - Tạp chí KTTV số 8 - 2002. 

9. Phương pháp phổ sóĩiq và một sổ ứng dụng 

Nguyễn Doãn Toàn - Tạp chí KTTV số 4 - 2002. ! 

13 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng. Ị 

(Luân cứ rõ cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ 

sử đụriíỉ, so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính 

dóc đáo, (inh sáng tạo của nhiệm vụ) 

- Thu thập và điều [ra, khảo sái số liệu vổ nước dâng và sóng (trong bão) để so sánh 

và hiộu chỉnh mổ hình. Cho đốn nay, việc đo dạc Hổng và nước dâng do bão đã được tiến 

hành cho một số cơn bão nhưnn chưa được Hôn tục v;\ quy củ. M ộ t số cơn bão còn bị bỏ 

SÓI do nhiêu nguyên nhàn, Trong đó nguyên nhan chính là do không có kế hoạch từ 

trước, khi có bão không chuẩn bị kịp thời. Nhất là vấn để kinh phí thực hiện. Vì vậy mà 

các số l iệu chưa được kiện toàn. Đây là công việc cần thiết và cấp bách, cần được thực 

hiện kịp thời trong dự án. 

- Phương pháp nghiên cứu ỉa mô hình số. Mô hình được sử dụng sẽ được lựa chọn 

írone số các m ô hình nói ở tròn, Hiện tại đã có một số m ô hình dự báo như: 

• Mô hình VCM.SCM dự báo nước dâng do bão cho dải ven biển Việt Nam do Hà 

Lan xảy dựng và cài đặt tại Trung Lim Khí tươm* Thúy văn Biển và đang tiến hành dự 

báo nước dâng mỗi khi có bão. Nhưng các mồ hình này cài đặt quá chặt, đòi hỏi nhiêu 

thông (in dự báo về bão mà (rong các bản Ún dự báo của Trung tâm Dự báo Trung ương 

thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường không 

đáp ứn° dược. Ngoài ra, do cài đặt quá chãi nôn việc thao (ác rất phức tạp. 

• Mô hình W A M - dự báo sóng ngoài khơi với các hạn chế đã nói ờ trên. 

Tron tỉ dự án này hy vọng kết quả đạt được SẼ khắc phục được các nhược điểm nói ờ 

(rèn vù bổ sung thom các kết quả dự báo chưa thực hiện được (dự báo son tỉ ngoài khơi chi 

ttốt, dự báo sóng ven bờ...) 

- Cách tiếp cận: Khai thác các mô hình (nước ngoài) đã được sử dụng có hiệu quả ở 
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íiliiòu nơi f í 01 ì (hố giới Vít được đánh I',iá lố i , ấp dụíiụ có cân nhắc cho phù hợp vứi íliổu 

kiỌii ở vùiiỊ', chon (Biên Dỏnj'„ Vici Nnni). "ỉu chức hỏi Ì hảo, lr;io đổ i chuyên gia vi^i tlrti 

tác hợp lác dể trao đổ i kinh nghiêm (rong khi thực hiện dự án. 

Sẽ sử dụníỊ các kỹ thuật hiện có đổ tạo các đầu vào, đẩu ra thuận lợ i , rõ ràng, thảm 

mỹ máy r e đổ lính loàn, [UjiQ tác. _ _ _ _ _ _ _ 

Nội (ÍUĨIÍỊ ĩighiêìi cữu 

(Liệt kô và mỏ tả những nội đun!; cíìn nghiên cứu. Hổn bật được những nội dung mới 

và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoat động phối hợp để 
chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng) 

Đảy \ì\ dồ tài hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, như mục tiôu đã đồ ra, đồ (ái sẽ 

dược tiến hành theo các thể thức sau: 

- Mai bổn thường xuyôn gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả đạt dược 

cho nhau. 

- Mõi bôn tiến hành nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ dự báo của mình: chủ yếu 

dùnỵ phương pháp dự báo số trị. 

Do vậy, để tài gồm các nội dung sau: 

1. Trao đ ổ i thông tin, kinh nghiệm dựa trôn cơ sở hình thức như sau: Tổ chức hội 

thảo, gặp gỡ giữa hai bôn. 

2. Về công tác chuyên môn 

a. Lựa chọn, khai thác các mô hình số trị thúy động: nước dâng do bão, sóng. 

b. Thu thập và chỉnh lý các số l iệu phục vụ cho việc xây dựng các đẩu vào và kiểm 

chứng các mô hình. 

c. XAy dựng mô hình dự báo sổng, nưức dâng trốn vùng biển được chọn (phía Việt 

Nam). Dự báo thử nghiệm. 

tỉ. Xây dựng công nghệ hộ thống dự báo -sóng, nước dâng trẽn vùng biển chung cho 

hai bên đà chọn. 

e. Xây dựng quy trình dự báo. 

f. Báo cáo tổng kết. 

Ghi chú: Mô hình nước dâng phải tính cho cả thúy triều và nền gió dự báo cho toàn 

vùng tính. 

15 Tiến đô thưa hiên 

rr Các nội dung, CÔM* việc 

thực hiện chủ yếu 

(cức mốc đánh giá chủ yếu) 

Sản phẩm 

phải đạt 

Thời gian 

(Bắt đẩu-

Kếi thúc) 

Người, 

cơ quan 

thúc hiên 

ỉ NÁM T H Ứ N H Ấ T (2004) 

L I 

I.I.Ì 

L ự a chọn và chạy thông 

các mô hình sóng, nước 

dâng 

Lựa chọn các mô hình, tìm 

hiểu, khai thóc 

Lựa chọn được 

mô hình thích hợp 

Từ tháng Ì 

đến tháng 12 

Từ tháng 11 

đến tháng 5 

- TT KTTV Biển 

- Khoa K T T V & 

H D - Đ H K H T N 

- Viện Cơ học 

- rĩ K T P / Biển 
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ĩ. 1.2 H u i thập số l iệu và lập cơ sở Bộ sô liộu Từ tháng 1 
Ị 

- ' ÍT KTTV Biển 
dữ l iệu liên quan trong máy đến tháng 6 

tính và đĩa CD - R O M 

1.1.3 Các phần mềm ve xử lý số l iệu Các bộ chương Từ tháng 3 T r K T T V B i £ n 

thu thập được theo yêu cầu sử trình xử lý đến tháng 8 - TT Dự báo 
đùm', của các mô hình. Các số KTTV TƯ 
l iệu này dùng làm đầu vào và 

kiểm chứng các mô hình. 

1.1.4 Xây dựng các lưới tính và các Các dữ l iệu đầu Từ tháng 5 - TT KTTV Biển 
đầu vào cho các mô hình (độ vào của m ô hình đến tháng - Khoa KTTV & 
sâu, các biên...) 10 H D - Đ H K H T N 

I.I.5 Chạy thông các chương trình Chương trình đã Từ tháng 6 - T I KTTV Biển 
sóng và nước dâng chạy đến tháng - Khoa KTTV & 

l i H D - Đ H K H T N 

- Viện Cơ học 

I.I.6 Chạy thông mô hình tính thúy Chương trình đã Từ tháng 6 - TT KTTV Biển 
triều Biển Đông chạy có kết quả đến tháng - Khoa KTTV & 

nhưng chưa hiệu l i H D - Đ H K H T N 

chỉnh 

Ĩ.Ĩ.7 Tổ chức hộ i thảo lần thứ nhất Cuối năm - TT KTTV Biển 
tại Việt Nam vào cuối năm 2004 

I . I I Kháo sát nước d à n g , sóng cho Số l iệu khảo sát Khi có bão - TT KTTV Biển 
02 a m bão 2004 nước dâng và 

sóng của các 

cơn bão 

Ĩ.ĨII Tham gia hội thảo tại Trung Thông tin, kinh Nửa cuối - Bộ TN Se M I 

Quốc (7 người, 6 ngày) nghiệm năm 2004 - Bộ KHCN 

- Bộ NG 

l i N Ă M T H Ứ H A I (2005) 

I M Hiệu chỉnh các mô hình, dự Từ tháng 1 - rĩ KTTV Biển 
b á o thử nghiệm đến tháng - Khoa KTTV & 

12 H D - Đ H K H T N 

- Viện Cơ học 

l i . L I Hiệu chỉnh các mô hình: sóng Các mò hình Từ tháng 1 - TT KTTV Biển 

ngoài khơi, sòn!; ven bờ, nước (chương trình) đến tháng 5 - Khoa KTTV & 

dâng và thúy triều đã hiệu chỉnh H D - ĐHKHTN 
- Đối tượng hiệu chỉnh: các - Viện Cơ học 

tham số của mô hình. 

- Phương pháp hiệu chỉnh: So 

sánh kết quả tính với số liệu 

thưc đo và kết qua tính cửa các 
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IĨ.Ĩ.2 

I I . I I 

I I . H . l 

I U I . 2 

I U 

mỏ hình khác. Rìcrm mỏ hình 

triều so sánh V ớ ỉ m ực l i ước 

triều ở một số trạm cố định cớ 

dự tính thúy triều. 

Tính lại cho các C Ư U bão quá 

khứ- Dự báo thử nghiệm cho 

các cơn bão trong miên tính 

(lưới tính) phía Việ t Nam chọn 

- Tính dự báo cho 02 cơn bão 

của mùa bão 2005 (nếu có bão) 

Khảo sát nước dâng, sóng cho 
02 con bão 2005 (nêu có) 

ì - 3 chuyên gia Trung Quốc 

sang Việ t Nam tham gia 

nghiên cứu vào nửa dầu năm 

2 - 3 chuyên gia Việt Nam 

sang Trung Quốc tham gia 

nghiên cứu vào cuối năm. 

- Kết quả tính 

cho các cơn 
bão quá khứ 

- Kết quả tính 

dự báo 

Số l iệu khảo 

sát nước dâng 

và sóng của 

02 cơn bão 

đươc chon 

Từ tháng Ì đến 

tháng 6 

Khi có bão 

Nửa đầu 

năm 2005 

Nửa cuối năm 

2005 

- TT KTTV Biển 

- Khoa KTTV & 

HO - Đ H K H T N 

_ ^ K T T V B i ể n 

- TY K T T V Biển 

_ 1 T K T T V B i ể n 

N Ă M T H Ứ BA (2006) 

ỈU.Ì Dự báo thử nghiệm cho 02 

con bão đổ bộ vào Việt Nam 

trong mùa mưa bão 2006 

(nếu có) 

H U I Xây dựng công nghệ hệ 

thống dự báo (sóng, nước 

dân") cho vùng biển phía 

Việt Nam chọn 

I I Ĩ . I Ĩ I Xảy (lựng cõng nghệ dự báo 

(sóng, nước dàng) cho vùng 

biển cả hai bẽn quan tàm 

(Trong thời gian thúc hiện 

dự án, hai bên sẽ thoa thuận 

vùng quan tàm) 

ÍĨI . IV Khảo sát nước dâng, sóng 

cho 02 com bão 2006 (nếu 

có) 

- Kết quả dự 

báo 

Công nghệ dự 

báo nước dâng, 

sóng cho vùng 

biển Việt Nam 

chọn 

Công nghệ dự 

báo nước dâng, 

sóng cho vùng 

biển hai bên 

cùng chọn 

Số l iệu khảo 

sát nước dâng 

và sóng của 

các cơn bão 

Hết mùa bão 

2006 

Từ tháng Ì đến 

tháng 7 

Từ tháng 3 đến 

tháng 9 

Khi có bão 

- T I K T T V Biển 

- Khoa K T T V & 

HD -ĐHKHTN 

- Viện Cơ học 
- Í T KTTV Biển 

- Khoa KTTV & 

HD - ĐHKHTN 

- Viện Cơ học 

XX" K X T V Biển 

(Việt Nam) 

TT DBMTQG 

(Trung Quốc) 

TT KTTV Biển 
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I I I V Tổ chức Siỉninar khoa học báo Các báo cáo - Í T K1TV Biển 
cáo kế! qua nghiên cứu tại Hà klioa học vổ - Í T Dự báo 
Nội mô hình sổng, KTTV TVV 

nước da l ì" 2 
bôn Ihưc hiôn 

TÍT V ĩ 
I U , V 1 

Dự hội thảo chuyên mòn và tổng Tổng kết đánh Tháng ' - Bộ TN & M T 
kết. đề tài tại Bác Kinh Trung giá chung 12/2006 1 - Bộ KHCN 
Quốc (6 đại biểu, ó ngày) - Bô NG 

i n KẾT Ọ U Ẳ CỦA NHIỆM v ụ 
ló Dạng kết quả dự kiến của nhiêm vu 

ì l i n i 
• Mẫu (mođcl, makct) • Quy trình công n • Sơ đổ 

• Sản phẩm • Phương pháp • Bảng số liêu 

• Vát ìiôu • Tiỏu chuẩn • Báo cáo phân tích 

• Thiết bị, máy móc • Quy phạm • Tài liêu dư báo 
• Dây chuyền công nghệ • Đềj ín 2 _£i£ỵJioachj r iểnj^^ 
• Giống cây trổng • Luận chứng kinh tế - kỹ thuật, 

nghiên cứu khả thi. 

* Giống gia súc • Chương trình máy tính 

• Khác (các bài báo, đào tạo 
nghiên cứu sinh, sinh viên,...) 

77 Yêu cẩu khoa hoe đối vói sản phẩm tao ra (dang kết quả ni ) 

ÍT Tên sản phẩm Yên cẩu khoa học Chú 
thích 

ì Tập số l iệu vồ địa hình, sóng, mực nước... 
đĩa CD-ROM lưu trữ 

Chính xác, đầy đủ nhất có thổ 

2 Bộ chương trình xử lý số l iệu Hoàn chỉnh, hiện đại 

3 Các mô hình tính toán và dự báo sóng và 

nước dâng ( W A M , SWAN) 

Hoàn thiện ở dạng mô hình 

4 Công nghệ hộ thống dự báo sóng, nước 

dâng vùne biển Việt Nam 

Hoàn thiện ở dạng công nghệ 

5 Công nghệ hệ thống dự báo sóng, nước 

đũng vùng biển Việt Nam - Trung Quốc 

Hoàn thiện ở dạng công nghệ 

ó Các bản hướng dẫn quy trình sử ỏụnv các 
mô hình, công nghê 

Rõ ràng, thuận tiện sử dụng, 
thao tác 

7 j Báo cáo tổng kết 
ỈS Yêu cầu kỹ thuât. chỉ tiêu chất lương dối vói sản phẩm tao ra (dang kết quả ì, Tỉ) 

TY 
Tên sản phẩm và 

chỉ tiêu chất lượng 
chủ yếu 

Đơn 

vị 

đo 

Mức chất lượng Dư kiến số 
lượng sản 

phẩm tạo ra 
TY 

Tên sản phẩm và 
chỉ tiêu chất lượng 

chủ yếu 

Đơn 

vị 

đo 
Cần đát Mau tương tự 

Dư kiến số 
lượng sản 

phẩm tạo ra 
TY 

Tên sản phẩm và 
chỉ tiêu chất lượng 

chủ yếu 

Đơn 

vị 

đo Trong nước Thể giói 

Dư kiến số 
lượng sản 

phẩm tạo ra 

ì ử HI IV V V ĩ Vĩ! 

1 

Paee n of20 



Ỉ9 

20 

IV 

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 
(Nêu [inh ổn định cửa các thống số công nghe, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả 

oách thức chuyển giao kết quả) 
Kít quả sẽ được chuyển giao cho Trung Lim Dự b á o Trung ương thuộc Trung tâm 

Khí tươn^Thuỷ văn Quốc gia - Bỏ T N & M T dể làm dự báo nghiệp vụ. 

Các tác động cửa kết quả nghiên cứu (ngoài tác động dã [lêu tại mục 19 dồn đây) 
• Bổi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học công nghệ 
Trono thòi gian (hực hiện nhiộm vụ, các cán bộ khoa học sẽ học hỏi dược nhiổu 

kinh nghệm, thu thập kiến thức chuyên môn và tự nâng cao nghiệp vụ. 
* Đ ố i với lĩnh vực khoa học có Hôn quan: 
Các mô hình tính toán thu được như trình bày ở trên sê giúp ích nhiều cho các bài 

toán tính toán như: 
- Xíìy dựng các côn Í; trình ven bờ (cảng, dê độp...) 
- Bảo vệ và đánh giá tác động môi trường (lan truyền ô nhiễm) 
- Vạn chuyển bùn cát , xói l ở bờ biển 
- Giao thông vận tải 

. -í,v« Đ ố i với kình tế - xã hội 
Kết quả dự báo sóng, nước dâng do bão tốt sẽ là một khâu cực kỳ quan trọng 

trong công tác phòng tránh thiên tai mà hiện nay Nhà nước đang hết sức quan tâm. 
Nhất là đ ố i với các vùng ven biển, những năm gần đây đã bị nhiều tổn thất về người 
và vát chất/ 

CÁC TỔ CIIÚC/CÁ N H Â N T H A M GIA THỤC H I Ệ N N H I Ệ M V ụ 

21 Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dể tài 
(Ghi tất cả các tổ chức phối hợp thưcj hiện nhiệm vụ vù phán nội dung công việc tham 

. gia ì rong nhiêm vu) : 

TT ' Tên tổ chức Địa chỉ Hoạt độngỉđóng góp 
cho nhiêm vu 

ì . T I K T T V Q G - Bộ T N & M T 4- Đặng Thái Thân H N Chủ tò thực hiện và ứng 
dụng kết quả 

2 * Bộ KHCN 39 - Trán Hưng Đạo Chủ trì đàm phán hợp tác 
khoa hoe 

3 . Bộ Ngoại giao Chủ trì đàm phán về biên 
giới 

4 Trường Đ H K H T N H N 334 - Nguyễn Trãi Thực hiện các nội dung 
chuyên môn 

5 Phàn viên Cơ học biển - Viện 

Cơ hoc-TTKHTN 

264 - Đọi Cấn Thực hiện các nội dung 
chuyên môn 

22 , Liên kết vói sản xuất và đòi sống (Ghi rõ đơn vị sản xuất hoặc nhữn^ n^ười sử dung; 

kết quả nghiên cứu tham gia vào quá trình thực hiện và nêu rõ nộ i dung công việc thực 
_htón trong để tài) 
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23 Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm 
trứ cả các l ổ chức chủ trì tham gia 

vụ (Ghi tất cá nhìn 
đổ tài, không quá l o 

12; íì^ười có đổng 
người) 

góp chính thuộc 

77' Ị lọ và Tên c.(ỉ' (/na/! côỉiíỊ ỉớc Thòi gian tham gia 

Á Chã nhiêm dê lài 
Nguyên Thế Tưởng "ÍT KTTV Biển -TTKTTVQG 18 tháng 

H Cán bô ^'ỌJJUỉị^JỊ£Ịỵiĩi_^Ẻ!L 
\ Lô Tron tí Đào TY KTTV Biển -TTKTTVQG 18 tháng 

Trẩu Quang Tiến TT KTTV Biển -TTKTTVQG 15 tháng 

5 Bùi Xuân Thông Í T KTTV Biển -TTKTTVQG 18 tháng 
Á 
4 Nguyễn Quốc Trinh TT KTTV Biển -TTKTTVQG 18 tháng 
5 Nguyễn Tho Sáo ĐH K H I N HN 12 thấn^ 
6 Đỗ Ngọc Quỳnh Viên Cơ hoe 12 tháng 

ỵ _ D Ư T O Ả N KÍNH PHÍ THÚC H I Ề N N H I Ê M v u VÀ N G U Ồ N K I N H PHÍ 

24 Kinh phí thiếc hiên nhiệm vụ phân theo cấc khoản chi (Đơti vị: Triệu đồng) 

à 

A Nguồn kinh phí của Việt Nam 

Tí" Nguồn kinh phí Tổng số 
Thúc 
khoán 

chuyên 
môn 

Nguyên, 
vệt l iệu 

và năng 
lượng 

Thiết bị, 
máy móc 

Xảy 
dựng, 

sửa chữa 
nhỏ 

Chi khác 

t i ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Ngan sách SNKH 990.000 638.000 352.000 
Vốn tín dụng 
Vốn tư có 

Thu hổi 

lĩ Nguồn kinh phí đối tác nước ngoài 

Từ Chính phủ đố i tác Số tiền ƯSD 

Từ neuổn vốn vay (ODA,...) Số tiền ƯSD 

Từ ngân sách tư có của dối tác Số l iền ƯSD 

— 
Tí 

Cụ thể mục chi 
Số 

lượng 

Kinh phí của 
dối tác nước 
ngoài íỉài thọ 

ì Đào tao cán bô, nghiên cứu sình, sinh viên 

2 TỔ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn trao đổ i , 
triển lãm khoa hoe 

3 Chi phí cho chuyên gia, nhà khoa học nước nííoài vào 
Viủt Nam 

4 Mạỵ_móc, tran ỉ* thiết bi, kết quả nghiên cứu 
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5 Phẩn mồm (in hoe, lài 1ÌC-U khua hoe... 
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BM2/ÌÌTQT-KHCN 
DỤ TOÁN K I N H PHÍ 

ì") Ự ÁN n ạ p TÁC "NGHIÊN c ứ u KHOA HỌC VIỆT N A M V Ớ I TRUNG QUỐC" 

"Hợp tác nghiên cứu dự báo sóng biển và nước dâng (ỉa bão 
trên vùng biển Việt Nam - Trung Quốc bằng ựìỉươìig pháp số" 

S Í T N Ộ I D Ư N G CÁC K H O Ả N CHI T H A N H TIÊN 
(\ non círìno^ 

% SO V Ớ I 
TON rỉ 
1 \JV\ Vì 

Ti)" (2) (3) (4) 

1 Lương và thuê khoán 
- Lương và phụ cấp Chủ nhiộm 
- Thuê khoán chuyên môn 

638.000 65% 

2 " Nguyên, nỉiiêìi, vãi liệu 
- Nguyên, vật l iệu 

' - Dụng cụ, phụ tùng 
- Năng lượng 

Xây đưtỉẹ cơ bản 
4 Chi khác 352.000 35% 

Tổng cộng 990.000 

Tổng cộng (bằng số): 990.000.000 đổng 

Tổng cộng (bằỊiẹ chữ): Chín trăm chín mươi triệu đồng chẩn. 
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G I A I T R I N H KỈNH PHI C H I H É T (1000 Đ O N G ) 

Klioãĩi ỉ: Lươĩiíỉ và lìiĩtê khoán chuyên mồn. 

rp! Ả 

2 

Nòi đun" 

NÁM T H Ử 1(2004) 
Lựa chọn, chạy thòng các mỏ hình 

Lựa chọn, khai thác mô hình 

51.000 

ỈA 
ỉorooo 
Ỉ5.000 
16.000 
10.000 
24.500 
3.500 

3.500 

Lựa chọn, khai thác _nìô_hình dự báo nước dâng (có tính cả thúy 10.000 ( 
ti-iổu) í ĩ 

: Kliaijhri_c mỏ [ l ì n h d ự b á o sổng (WAMSWAN) (ch1

-ịch*. iu;//ý- r ỉ ó.000 4 »_ 
Khảo sát, đo đạc sóng, nước dâng bão 
Dự kiến hai chuyến (02 cơn bão trong mùa bão 2004) 
- Thuê phương tiện vận chuyển đi lạ i ẢỂ*Ỉ HN- ĩ tiỳ-^/cịrùy

 v 

- Thuê thiết bị máy móc đo đạc 

- Chi phí công tác phí cho cún bộ đi khảo sát thực địa (cỉ«'tó~^ưư s ^ ? è 

- Tính {oan, xử lý số liẹ.u ( CM ịị\í*p 
Thu tháp số liêu và lập cư sở [lữ liệu (Vgitói 5t / / fe ĩ ) 

• ơ — — _____ 

- Số l i ệ u về HSĐH lại các biôn lỏng cửa lưới lớn và lưới chi tiết để 
làm diêu k i ệ n b i ồ n tính thúy triều đòn" t r i ề u . 12 biêií i X 8 sóng X 10 
điểm X 2 đ ạ c trưng (pha , biên độ) x-3íáo - 1.920' \ 

= 70, cộng X 50.000 đồntựcông - 3.500.000 dồng 
- Số l iệu HSĐH tại các điểm vùng tính đổ so sánh kết quả tính thúy 
triều, dòng triều và hiệu chỉnh mô hình 
+ Ngoài k h ơ i : 50 đ i ể m X 4 s ó n g X 2 ĐH X 1.000 

+ Ven bờ : 250 điểm X 4 sóng X 2 ĐH X 1.000 
= 70 c ổ n g X 50.000 đồnsựcông = 3.500.000 đồng 

- Số liộu mực nước, gió, áp của mòi số trạm (20 trạm, 15 trường hợp, 
10 ngày/lr.h) để so sánh và hiệu chỉnh mô hình (chủ yếu cho mô 
hình tính nước dâng, thúy triều) 
•f Mực nước : 20 trạm X (15 tr.h X lo ngày X 24 giờ) 

= 100 công X 50.000 dổng/cong = 5-000.000 đổng 
+ Trườnù gió, áp (gió và áp 6 tiốna; Ì trường, mỗi trường 5.000) 

- ì 0 0 công X 50.000 đồng/cồng = 5.000.000 đổng 
- Các nguồn số liỌu vổ sóng, giỏ, áp, phao tự động, các đạt khảo sái 
chuyên đổ; các đợi khảo sát bằng tàu (hợp tác Việt - Xô, Việt - Nf»a, 
tàu Nghiên cứu biển...) Chỉ lấy các số liêu có thời gian trùng với số 
l iệu mực nước, g i ó , áp ở các mục trôn. 

= 150 c ô n g X 50.000 đ ồ n o / c ô n g - 7.500.000 đ ổ n g 

Thành 
ti én 

20.000 
10.000 

Ghi 
chú 

' o e l ú i 

ầ 

10.000 

7.500 
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ĩ 

Chỉnh lý số liên 
- Lọp cư sở dữ liệu lưu số liệu gốc: Gồm các số liộu ở mục 1.2. Số 
liệu có các dạng (Pormai) đố truy cập và sử (-lụng 

= 100 công X ,50.000 đổng/cổng = 5.000.000 dong 
Chuyên đổ Ì: Xíìy tlựiiị', các phíĩn niêm xử lý số liọ.u 
+ Phán mồm xử ỉý số liỌu mực nước 
- I - Phíin mõm xử lý SỐ liệu (rường giỏ, (\ị) 
+ Phím mềm xử lý số l iệu sóng 
- f Phrìn m ổ i n xử lý số liệu l i ọ SAU . . . 

- X ử lý số l iệu và sắp xếp kết quả, lưu ^ i ữ 
_ = 100 công X 100.000 đổng/cổng = 10.000.000 đổng 
Tạo các đầu vào cho các mô hình / ^ 
- Xây dựng các lưới tính (sóng, nước dâng) ^ * " 
^_Tao các đẩu vào cho các mỏ hình ý 3̂ 
Thòng chương trình ^ M 

- Chương trình tính nước dang do bão ) 
- Chương trình tính sóng ngoài khơi ( W A M ) y t ỳ 
- Chương trình tính sóng ven bờ (SWAN) Ị - - -
- Chương [lình tính thúy triều ) 
- Kết gối chương trình tĩnh .sổng ngoài khơi vả ven bờ 

Ì 
ừ 

C Ô N G 

30.000 

5.000 

15-000 

10.000 

15.000 
7,500 
7,500 

50.000 
ỉ 0.000 
10.000 
10.000-

10.000 
ỈO.000 

190.500 
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>JAM T I I Ứ lí (2005) 

1 H i ệ u chỉnh các mỏ hình ItíO.OOOv 
-I- Hiệu chính kết quá líuli cho cúc cơn bĩĩo quít khứ vh so síính no.ono 
với SỐ liộu thực đo ( 10 cơn bão) r 

- -

- Mỏ hình nước dâng + thi tỷ Triền 50.000 
í 1) 

-MÔ hình WAM 30.000 ì 

-MôỉùnhSWAN 30.000 í 
í 

+ MO hình thúy triều : Rối quả so sánh với số liệu tại các trạm 50.000 J 
(5 Iran! thưa do ven biên và hải dao) 

2 Dự báo cho mùa bảo 2005 (jị -"tfe
Ể ^ 

- M ổ hình nước dâng + thúy triều 
- Mô h ì n h W A M 
-• M ồ hình SWAN 

70.000 
30.000 
20.000 
20,000 

3 Khao sát, đo đạc sóng, nước dâng bao t« {ịừứiJĩũ jfam w' f 
Dư kiến hai chuyến (02 cơn bão trong mùa bão 2005) 
- Thuố phương tiện vận chuyển đi l ạ i 

51.000 
..ì0.000 
ps.ooo 

- Thúc thiết bi máy mốc đo đác ý 16.000 

< ủ - vr>b 
- Chi phí cồng tác phí cho cán bộ đi khảo sát thực địa 
- Tính toán, xử lý số liêu . - " ^ ^ 

16.000 

< ủ - vr>b 

w r - ^ ' ' ^ k ' : ^ C Ộ N Ò 281.000 
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NĂM TỊ TỨ HI (2006) 
D ụ báo thư nghiệm 
- Dự báo sóng ngoài khơi (mô hình W A M ) 
Dự bíu) hàng ngày trong 3 thíín^ : 

50.000đ X (2 n ^ ư ờ i / n g à y ) X (30 n g à y / t h á n g ) X 3 t h á n g -

- 50.000 đ X 2 X 30 X 3 - 9.000.000 đồng 
- Dự b á o ven b ờ (mô hình SWAN) 
Dự báo hàng ngày trong 3 tháng 

50.000Ớ X (2 người/rtgày) X (30 ngày/íháng) X 3 tháng = 
= 50.000 cỉ X 2 X 30 X 3 - 9.000.000 đổng 

- Dự báo nước dùng thử nghiệm cho mùa bão năm 2006 
(dự kiến 5 c ơ n ) 

100-OOOđ X (2 ngườị/ngày) X 15 ngày X 5 c ơ n =15.000.000đ 
Xây dựng còng nghệ (lự báo (Vùng biển Việt Nam) •> 

- Công nghệ dự báo sóng ngoài khơi ( W A M ) 
- Cong nghệ dự báo sóng ven bờ (SVVAN) f 0& 
- Kết nối công nghệ dự báo sóng ngoài khơi và ven bờ 
- Công nghệ dự báo nước dâng có tính'thúy triều 
Xây (lựng công nghệ dự báo (Vùng biển hai bôn cùng chọn) 
+ Thiết lạp các đáu vào cho các mô hình . 

- Lưới tính cho các mô hình irôn vùng cùng chọn 
- Các íiỉc đầu vào 
+ Tính kíổm nghiệm trôn lưới tính của vùng chọn 
- M ô h ì n h W A M 

M ổ hình SWAN 
- Mô hình nước dâng có tính thúy triều 
+ xay dựng công nghệ 
- Côni!, nghệ dự báo sóng ngoài khơi ( W A M ) 
- Công nghẹ dự báo sóng ven bờ (SWAN) 
- Công nghệ dự báo nước dang có tính thúy triều 
Khảo sát, đo đạc sóng, nước dâng bao 
Dự kiến hai cỉmyốĩi (02 cơn bão trong mùa bão 2006) 
- Thui phương tiện vạn chuyển đi lại [ Ỉ-C -" , . 
- Thúc t h i ế t bị máy móc đo đạc 
- Chi phí công tác phí cho cán bộ dị khảo sát thực địa V. Ve 
-Tính toán, xử lý số liêu 

33.000 
9.00Ớ 

9.000 

15.000 
32.500 
5.000 
5.000 
7.500 

15.000 
50.000 
ỉỡ.000 
5.000 
5.000 

20.000 
5.000 
5.000 
10.000 
20.000 
5.000 
5.000 
Ỉ0.0Ỡ0 
51.000 

t A 
10.000

 L { 

Ỉ5.000 
ỉó.ooov; 
10.000 

CÕNG 166.500 

CÔNG C H O 3 N Ă M Ố38.000 
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